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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 

I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 

1. Tên môn học tiếng Việt: Tiền tệ và ngân hàng – Mã môn học: FINA2333  

2. Tên môn học tiếng Anh : Money and Banking 

3. Thuộc khối kiến thức/kỹ năng  

☐ Giáo dục đại cương ☐ Kiến thức chuyên ngành 

☐ Kiến thức cơ sở ☐ Kiến thức bổ trợ 

 Kiến thức ngành ☐ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp 

4. Số tín chỉ:  

Tổng số Lý thuyết Thực hành Số tiết tự học 

3 2 1 90 tiết 

6. Phụ trách môn học 

a. Khoa/Ban/Bộ môn phụ trách: Khoa Tài chính- Ngân hàng 

b. Giảng viên:   

Giảng viên Email liên hệ 

Trần Thế Sao sao.tt@ou.edu.vn 

Phan Ngọc Thùy Như nhu.pnt@ou.eud.vn 

Phan Ngọc Tấn tan.pn@ou.ed.vn 

Lê Duy Khánh khanh.ld@ou.edu.vn 

c. Phòng làm việc: P. 402, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 35-37 

Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM 

II. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 

1. Mô tả môn học 

Môn học Tiền tệ - Ngân hàng được thiết kế như là môn học cơ sở của ngành Tài 

chính – Ngân hàng nhằm cung cấp kiến thức lý luận của chuyên ngành làm nền tảng 

cho việc học các môn học chuyên ngành. Môn học này trang bị cho sinh viên những 

kiến thức tổng quát về các vấn đề: Tiền tệ và các chế độ tiền tệ, ngân hàng và tổ chức 

hệ thống ngân hàng, thị trường tài chính và các tổ chức tài chính, lý thuyết về tín dụng 

và lãi suất, cung – cầu tiền tệ, lạm phát và chính sách tiền tệ quốc gia. 

mailto:sao.tt@ou.edu.vn
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2. Môn học điều kiện 

STT Môn học điều kiện Mã môn học 

1. Môn tiên quyết  

 Không yêu cầu  

2. Môn học trước  

 Kinh tế vi mô 1 (Microeconomics 1) ECON1301 

 Kinh tế vĩ mô 1 (Macroeconomics 1) ECON1302 

3. Môn học song hành  

 Không yêu cầu  

3. Mục tiêu môn học 

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:  

Mục tiêu 

môn học 
Mô tả 

CĐR 

CTĐT 

CO1 

Kiến thức 

Kiến thức về tiền tệ và các chế độ tiền tệ, ngân hàng và 

tổ chức hệ thống ngân hàng, thị trường tài chính và các 

tổ chức tài chính, lý thuyết về tín dụng và lãi suất, cung 

– cầu tiền tệ, lạm phát và chính sách tiền tệ quốc gia. 

PLO4 

CO2 

Kỹ năng 

Lý giải những hiện tượng kinh tế - xã hội có liên quan 

đến các vấn đề về tiền tệ và ngân hàng. 
PLO7 

CO3 

Thái độ 

Chủ động tìm hiểu các chính sách, sự kiện có liên quan 

đến lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 
PLO11 
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4. Chuẩn đầu ra (CĐR) môn học 

Học xong môn học này, sinh viên sẽ đạt được:  

Mục 

tiêu môn 

học 

CLO Mô tả CĐR 

CO1 

CLO1.1 

Trình bày được lý thuyết tiền tệ và các chế độ tiền tệ, 

ngân hàng và tổ chức hệ thống ngân hàng, thị trường tài 

chính và các tổ chức tài chính, lý thuyết về tín dụng và lãi 

suất, cung – cầu tiền tệ, lạm phát và chính sách tiền tệ 

quốc gia. 

CLO1.2 
Liên hệ với những sự kiện, chính sách thực tế trong lĩnh 

vực tiền tệ, ngân hàng. 

CLO1.3 
Phân tích tác động của nền kinh tế đến hệ thống tài 

chính và tiền tệ quốc gia. 

CO2 CLO2 

Áp dụng chính xác kiến thức để lý giải những hiện 

tượng kinh tế - xã hội có liên quan đến các vấn đề về tiền 

tệ và ngân hàng. 

CO3 CLO3 
Tổ chức thực hiện việc tìm hiểu các chính sách, sự kiện 

có liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 
CLOs PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 

1.1    X         

1.2    X         

1.3    X         

2       X      

3           X  

 

5. Học liệu 

a. Giáo trình 

1. Nguyễn Minh Kiều (2016), Tiền tệ-Ngân hàng, NXB Lao động 

b. Tài liệu tham khảo 

2. Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial 

Markets, Pearson Education, 11th Edition. 

6. Phương pháp giảng dạy 

Giảng viên sẽ kết hợp những phương pháp như sau để đạt được các chuẩn đầu ra 

của môn học 

6.1 Giảng lý thuyết 

Giảng viên sẽ giảng giải những kiến thức nền tảng và quan trọng ở từng chương.  
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Phương pháp này góp phần giúp sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra: CLO1.1, 

CLO1.2, CLO1.3. 

6.2 Lớp học đảo ngược 

Sinh viên sẽ phải tự làm việc với bài giảng trước thông qua đọc tài liệu, tóm tắt 

tài liệu, nghe giảng thông qua các phương tiện hỗ trợ như băng hình, trình chiếu 

PowperPoint, và khai thác tài liệu trên mạng. Bài giảng trở thành bài tập ở nhà mà sinh 

viên phải chuẩn bị trước khi lên lớp. Thời gian trên lớp sẽ dành cho các hoạt động giải 

bài tập, ứng dụng lí thuyết bài giảng vào giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm để xây 

dựng hiểu biết dưới sự hướng dẫn của giảng viên; thay vì thuyết giảng, trong lớp học 

giảng viên đóng vai trò là người điều tiết hỗ trợ, có thể giúp sinh viên giải quyết những 

điểm khó hiểu trong bài học mới.  

Phương pháp này góp phần giúp sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra: CLO1.1, 

CLO1.2, CLO1.3, CLO2, CLO3 

6.3 Giảng theo tình huống 

Giảng viên sẽ cung cấp một số tình huống thực tiễn liên quan tới môn học để sinh 

viên tìm hiểu, đưa ra ý kiến nhận xét và đánh giá của mình. Sau đó, giảng viên sẽ tổng 

hợp và giải đáp tình huống. 

Phương pháp này góp phần giúp sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra: CLO1.2, 

CLO1.3,CLO2, CLO3 

6.4 Thảo luận trên diễn đàn LMS 

Giảng viên sẽ cung cấp chu đề thảo luận và một số tình huống thực tiễn liên quan 

tới lĩnh vực tiền tệ- ngân hàng để sinh viên thảo luận trực tiếp trên diễn đàn. 

Phương pháp này góp phần giúp sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra: CLO1.2, 

CLO1.3,CLO2, CLO3 

7. Đánh giá môn học 

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá Thời điểm CĐR môn học Tỷ lệ % 

A1. Đánh giá 

quá trình  

A1.1, A1.2, A1.3, 

A1.4, A1.5, A1.6, 

A1.7, A1.8 

Sau mỗi 

chương 

CLO1.1, CLO1.2, 

CLO2, CLO3 
20% 

A2. Đánh giá 

giữa kỳ 
 Tùy theo GV 

CLO1.1, CLO1.2, 

CLO1.3, CLO2 
30% 

A3. Đánh giá 

cuối kỳ 
 Cuối học kỳ 

CLO1.1, CLO1.2, 

CLO1.3, CLO2  
50% 

Tổng cộng 100% 

 



5 | 1 1  
 

8. Kế hoạch giảng dạy 

8.1 Kế hoạch giảng dạy lớp ngày 

Buổi 

Học 
Nội dung CĐR 

Hoạt động dạy và 

học 

Bài 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

chính 

và tài 

liệu 

tham 

khảo 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

1 

Chương 1: Tiền Tệ Và Các 

Chế Độ Tiền Tệ 

1.1. Khái niệm tiền tệ, Sự ra 

đời của tiền tệ 

1.2. Chức năng của tiền tệ 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 4,5 tiết 

- Tự học: 9 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1,5 

tiết 

 
[1], 

[2] 

2 

Chương 1: Tiền Tệ Và Các 

Chế Độ Tiền Tệ (tt) 

1.3. Các hình thái tiền tệ 

1.4. Hệ thống tiền tệ quốc tế 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 4,5 tiết 

- Tự học: 9 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1,5 

tiết 

A1.1 [1], 

[2] 

3 

Chương 2: Tín Dụng Và 

Lãi Suất 

2.1. Khái niệm và chức năng 

tín dụng 

2.2. Phân loại tín dụng 

2.3. Lợi tức và Lãi suất tín 

dụng 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 4,5 tiết 

- Tự học: 9 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1,5 

tiết 

A1.2 [1], 

[2] 
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4 

Chương 3: Thị Trường 

Tài Chính 

3.1. Sự ra đời và khái niệm 

của thị trường tài chính 

3.2. Phân loại thị trường tài 

chính 

3.3. Công cụ của thị trường 

tài chính 

3.4. Chủ thể trên thị trường 

tài chính 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 4,5 tiết 

- Tự học: 9 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1,5 

tiết 

A1.3 [1], 

[2] 

 

 

 

 

5 

 

CHƯƠNG 4: Hệ Thống 

Ngân Hàng 

4.1. Lịch sử ra đời và khái 

niệm ngân hàng 

4.2. Cấu trúc hệ thống ngân 

hàng 

4.3. Vai trò ngân hàng trung 

ương 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 4,5 tiết 

- Tự học: 9 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1,5 

tiết 

 [1], 

[2] 

6 

CHƯƠNG 4: Hệ Thống 

Ngân Hàng (tt) 

4.4. Ngân hàng trung gian 

4.5. Khái quát về ngân hàng 

thương mại 

4.6. Hệ thống ngân hàng 

Việt Nam 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 4,5 tiết 

- Tự học: 9 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1,5 

tiết 

A1.4 [1], 

[2] 

7 

CHƯƠNG 5: Tổ Chức Tín 

Dụng Phi Ngân Hàng 

5.1. Khái niệm TCTD phi 

ngân hàng 

5.2. Các loại hình TCTD phi 

ngân hàng 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 4,5 tiết 

- Tự học: 9 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1,5 

tiết 

A1.5 [1], 

[2] 
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8 

CHƯƠNG 6: Cung Và 

Cầu Tiền Tệ 

6.1. Cung tiền tệ 

6.2. Cầu tiền tệ 

 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 4,5 tiết 

- Tự học: 9 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1,5 

tiết 

A1.6 [1], 

[2] 

9 

CHƯƠNG 7: Chính Sách 

Tiền Tệ 

7.1. Khái niệm về chính 

sách tiền tệ tiền tệ 

7.2. Mục tiêu của chính sách 

tiền tệ 

7.3. Công cụ của chính sách 

tiền tệ 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 4,5 tiết 

- Tự học: 9 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1,5 

tiết 

A1.7 [1], 

[2] 

10 

CHƯƠNG 8: Lạm Phát 

8.1. Khái niệm 

8.2. Đo lường lạm phát 

8.3. Nguyên nhân lạm phát 

8.4. Tác động của lạm phát 

8.5. Lạm phát tại Việt Nam 

 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 4,5 tiết 

- Tự học: 9 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1,5 

tiết 

A1.8 

 

[1], 

[2] 

 

8.1 Kế hoạch giảng dạy lớp đêm 

Buổi 

Học 
Nội dung CĐR 

Hoạt động dạy và 

học 

Bài 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

chính 

và tài 

liệu 

tham 

khảo 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

1 

Chương 1 

TIỀN TỆ VÀ 

CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 3 tiết 

- Tự học: 6 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1tiết 

 
[1], 

[2] 
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2 

Chương 1 

TIỀN TỆ VÀ 

CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ (tt) 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 3 tiết 

- Tự học: 6 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1tiết 

 
[1], 

[2] 

3 

Chương 1 

TIỀN TỆ VÀ 

CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ (tt) 

 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 3 tiết 

- Tự học: 6 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1tiết 

A1.1 [1], 

[2] 

4 

Chương 2 

TÍN DỤNG 

VÀ LÃI SUẤT 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 3 tiết 

- Tự học: 6 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1tiết 

 [1], 

[2] 

5 

Chương 2 

TÍN DỤNG 

VÀ LÃI SUẤT 

(tt) 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 1,5 tiết 

- Tự học: 3 

tiết 

- Học trên 

LMS: 0,5tiết 

A1.2 [1], 

[2] 

Chương 3 

THỊ TRƯỜNG 

TÀI CHÍNH 

 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 1,5 tiết 

- Tự học: 3 

tiết 

- Học trên 

LMS: 0,5tiết 

 

 

[1], 

[2] 

6 

Chương 3 

THỊ TRƯỜNG 

TÀI CHÍNH 

 (tt) 

 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 3 tiết 

- Tự học: 6 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1tiết 

A1.3 [1], 

[2] 
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7 

 

Chương 4 

HỆ THỐNG 

NGÂN HÀNG 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 3 tiết 

- Tự học: 6 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1tiết 

 [1], 

[2] 

8 

Chương 4 

HỆ THỐNG 

NGÂN HÀNG 

(tt) 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 3 tiết 

- Tự học: 6 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1tiết 

 [1], 

[2] 

9 

Chương 4 

HỆ THỐNG 

NGÂN HÀNG 

(tt) 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 3 tiết 

- Tự học: 6 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1tiết 

A1.4 [1], 

[2] 

10 

Chương 5 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI 

NGÂN HÀNG 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 3 tiết 

- Tự học: 6 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1tiết 

 [1], 

[2] 

11 

Chương 5 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI 

NGÂN HÀNG 

(tt) 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 1,5 tiết 

- Tự học: 3 

tiết 

- Học trên 

LMS: 0,5tiết 

A1.5 [1], 

[2] 

Chương 6 

CUNG VÀ CẦU TIỀN TỆ 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 1,5 tiết 

- Tự học: 3 

tiết 

- Học trên 

LMS: 0,5tiết 

 [1], 

[2] 
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12 

Chương 6 

CUNG VÀ CẦU TIỀN TỆ  

(tt) 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 3 tiết 

- Tự học: 6 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1tiết 

A1.6 [1], 

[2] 

13 
Chương 7 

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 3 tiết 

- Tự học: 6 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1tiết 

 [1], 

[2] 

14 

Chương 7 

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 

(tt) 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 1,5 tiết 

- Tự học: 3 

tiết 

- Học trên 

LMS: 0,5tiết 

A1.7  

Chương 8 

LẠM PHÁT 

 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 1,5 tiết 

- Tự học: 3 

tiết 

- Học trên 

LMS: 0,5tiết 

  

15 

Chương 8 

LẠM PHÁT 

(tt) 

CLO.1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2 

CLO3 

Giảng 

bằng 

các 

phương 

pháp 

- Học trên 

lớp: 3 tiết 

- Tự học: 6 

tiết 

- Học trên 

LMS: 1tiết 

A1.8 

 

[1], 

[2] 
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9. Quy định của môn học  

Sinh viên cần tuân thủ các quy định chung của Trường, Khoa và các qui định của 

giảng viên giảng dạy (không trái với các qui định chung). 

 

Trưởng Khoa TCNH 

Phó Trưởng Khoa Phụ Trách 

 

 

 

Phạm Hà 

Trưởng Bộ Môn 

 

 

 

 

Trần Thế Sao 

Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thùy Như 

 


